
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: Sa Thầy, ngày 14  tháng 8 năm 2024 

V/v đề nghị cung cấp báo 

giá danh mục vật tư y tế 

ngoài thầu năm 2024 

 

 

Kính gửi:   Các công ty cung ứng vật tư y tế trên toàn 

quốc 
 

 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu Mua sắm vật tư y tế ngoài thầunăm 2024, với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin nhận báo giá:Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy; Thôn 2 thị trấn 

Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; điện thoại liên hệ: 02603 821104. 

2. Hình thức, số lượng nhận báo giá:  Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc 

phòng Tổ chức hành chính - Tài chính - Kế toán; qua dịch vụ bưu chính; số 

lượng báo giá: 01 bản gốc. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước  ngày 23 tháng 8 năm 2024. Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật – Quy cách  ĐVT 
Số 

lượng 

1 
Dây truyền dịch 

có kim bướm 

Bộ dây truyền dịch vô trùng sử dụng 

một lần,  Kim cánh bướm  

Van khoá điều chỉnh, kim sản xuất từ 

hat nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát 

khí có thiết kế màng lọc vô khuẩn. 

Không chứa độc tố DEHP. Đóng gói 

trong túi riêng đảm bảo vô trùng.  

 

Bộ 500 

2 Bơm tiêm 5 ml 

Chất liệu: Làm bằng nhựa PP dùng 

trong y tế, không có chất DEHP, kim 

được làm bằng thép không gỉ, sắt bén, 

vát 3 cạnh, không gợn, có nắp đậy. 

Cái 3000 



 

 

Dung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1. 

3 Chỉ Caresorb  số 2 

Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 2, 

dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 26mm 

 

Sợi 12 

4 Chỉ Caresorb  số 3 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb 

(Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, 

kim tròn, Kim thép 302 phủ silicon  

Sợi 06 

5 
Băng dính lụa 

2.5cmx5m 

Kích thước: 2,5cm x 5m. 

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi 

cellulose acetate. Keo Zinc oxide 

không dùng dung môi phủ đều, trọng 

lượng của khối phủ 50-60 g/m2, lực 

dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh.  

Cuộn 240 

6 
Dây thở oxy 2 nhánh 

người lớn 

Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm 

mại và mịn màng không có cạnh sắc 

nét. Tốc độ dòng chả cho các ống 

khoảng 0,5-4 lít. Đóng gói riêng biệt, 

tiệt trùng. Size  M, L, XL 

Sợi 50 

7 
Dây thở oxy 2 nhánh 

trẻ em 

Nguyên liệu nhựa y tế, bề mặt mềm 

mại và mịn màng không có cạnh sắc 

nét. Tốc độ dòng chả cho các ống 

khoảng 0,5-4 lít. Đóng gói riêng biệt, 

tiệt trùng. Size S 

Sợi 30 

8 
Ống đặt nội khí quản  

số 2.5 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 2.5.  

Cái 05 

9 
Ống đặt nội khí quản  

số 3 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 3.  

Cái 02 

10 
Ống đặt nội khí quản  

số 3.5 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 3.5.  

Cái 02 

11 
Ống đặt nội khí quản  

số 4 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 4.  

Cái 02 

12 
Ống đặt nội khí quản  

số 4.5 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 4.5.  

Cái 02 

13 
Ống đặt nội khí quản  

số 5 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 5.  

Cái 02 

14 
Ống đặt nội khí quản  

số 6 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 6.  

Cái 05 

15 
Ống đặt nội khí quản  

số 7 có bóng 

Ống đặt nội khí quản có bóng.  

Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, 

trong suốt mềm mại. Số 7.  

Cái 05 

 

 Tổng cộng: 15 khoản    



 

 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy kính mong nhận được sự phối hợp của 

Quý Công ty để đơn vị thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định ./. 
     

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Phòng DS-TT và GDSK (để đăng tải lên 

Website của đơn vị);  

- Khoa Dược –TTB-VTYT;  

- Lưu: VT, TCHC-TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Phước 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2024-08-15T08:56:57+0700


		2024-08-15T08:59:36+0700


		2024-08-15T08:59:36+0700




